Bài tập ôn tập lớp 6
I. Số học 

Bài 1: 
1) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
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2)  Cho tập hợp 
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. Tính số phần tử của tập hợp C.

Bài 2: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
	a) 
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Bài 3: Tìm x, biết
	a) (2x – 25) . 821 = 823
	e) 
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	b) (6x  – 72) : 2 + 84 = 201
	f) |x – 2| + 1 = 5
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Bài 4: Trong một buổi sinh hoạt lớp 6A, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng chia đều như thế. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Biết rằng lớp 6A có 14 bạn nam và 21 bạn nữ.
Bài 5: Một cửa hàng kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của cửa hàng tăng bao nhiêu sau hai năm kinh doanh? Sau ba năm kinh doanh?
Bài 6: Tính các tổng sau:
a) 
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Bài 7: Tính giá trị của biểu thức:

a) 
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Bài 8: Tính giá trị của biểu thức với 
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Bài 9: Cho hai tập hợp 
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a) Có bao nhiêu tích 
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) được tạo thành ?  
b) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0 ?

c) Có bao nhiêu tích là bội của 9 ?

d) Có bao nhiêu tích là ước của 12 ?

Bài 10: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh :
a) 
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Bài 11: Tìm các số nguyên x thỏa mãn:
a) 
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Bài 12: Tìm các số nguyên x và y thỏa mãn:

a) 
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Bài 13: Đố 

Hãy điền các số 
[image: image45.wmf]1;1;2;2;3;3
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 vào các ô trống ở hình vuông dưới (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.
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Bài 14: Đố
Điền các số thích hợp vào ô trống còn lại sao cho tổng ba số ở mỗi dòng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 6.
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II. Hình Học 

Bài 1: Cho đoạn thẳng MP. N là điểm thuộc đoạn thẳng MP, I là trung điểm của MP. Biết MN = 3cm, NP = 5cm. Tính MI?
Bài 2: Cho tia Ox,trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3. 5cm và ON = 7 cm.
a. Trong ba điểm O, M,N thì điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại?
b. Tính độ dài đoạn thẳng MN?
c. Điểm M có phải là trung điểm MN không ?vì sao?
Bài 3: Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Gọi I là trung điểm của AB.
a. Nêu cách vẽ.
b. Tính IB
c. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = 3,5 cm . So sánh DI với AB?
Bài 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng MB.
d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng MN
Bài 5: Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 2cm ; OB = 4cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?

d) Vẽ điểm K thuộc tia đối của tia BA sao cho 
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